TIẾT 19: HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI 
MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
I. Định hướng
Các bước thực hành nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em về người thân trong gia đình.
Bước 1: Chuẩn bị
-  Đọc và xác định yêu cầu đề bài, lựa chọn trải nghiệm mà em có ấn tượng sâu sắc về một người thân (cha, mẹ, ông, bà,...).
- Nhớ lại các chi tiết về trải nghiệm và cảm xúc, suy nghĩ của em qua trải nghiệm,
- Tìm các tư liệu, tranh, ảnh liên quan để minh họa cho trải nghiệm (nếu thấy cần thiết).
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.
- Tìm ý cho bài kể theo gợi dẫn:
+ Nêu sự việc, hành động, tình huống của người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
+ Phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi: Sự việc, tình huống đó diễn ra vào thời gian nào, ở đâu? Sự việc, tình huống đó cụ thể như thế nào? Em có cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ gì khi chứng kiến sự việc đó? Em rút ra bài học gì từ sự việc, tình huống đó?;...
- Lập dàn ý cho bài kể (có thể bằng sơ đồ tư duy):
+ Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu người thân và sự việc, tình huống người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
+ Nội dung chính: Kể lại diễn biến của câu chuyện theo trình nhất định (tự thời gian, không gian, các sự việc đã sắp xếp theo trình tự hợp lí chưa, làm nổi bật nhân vật, sự việc chính)
+ Kết thúc:
· Phát biểu suy nghĩ của mình về trải nghiệm đáng nhớ.
· Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về trải nghiệm.
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc kể lại trải nghiệm đáng nhớ của mình trước tổ hoặc lớp.
- Chú ý bảo đảm nội dung và cách kể để câu chuyện trở nên hấp dẫn.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Gợi ý làm bài
Khi làm bài văn kể lại một trải nghiệm của em, các em cần ghi nhớ kĩ các ý sau:
- Bài văn được kể theo ngôi kể thứ nhất. (Xưng "tôi" hoặc "em", "con")
- Giới thiệu rõ ràng, gọi tên được trải nghiệm đó: trải nghiệm chuyến du lịch, trải nghiệm chuyến về quê, trải nghiệm vui về buổi sinh nhật, trải nghiệm buồn về bị điểm thấp,...
- Tập trung vào câu chuyện trải nghiệm: sắp xếp các sự việc theo trình tự thời gian hợp lí, có sử dụng các câu văn dùng để miêu tả về không gian, thời gian, nhân vật và diễn biến câu chuyện.
- Thể hiện rõ ràng cảm xúc của em trước sự việc, từ đó rút ra được ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với bản thân.
Lập dàn ý bài văn kể lại một trải nghiệm
- Mở bài: Giới thiệu câu chuyện trải nghiệm.
- Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện.
+ Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan.
+ Kể lại các sự việc trong câu chuyện theo trình tự hợp lí (thời gian, không gian, nguyên nhân - kết quả,...).
· Sự việc 1.
· Sự việc 2.
· Sự việc 3.
· ...
- Kết bài: Nêu cảm xúc của người viết và rút ra ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm đối với bản thân.
TIẾT 20: LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ 
MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
Đề bài: Kể lại kỉ niệm một lần em bị ốm và được mẹ ân cần chăm sóc.
*Lập dàn ý:
+ Mở đầu: giới thiệu người thân và sự việc, tình huống bị ốm và được mẹ chăm sóc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
+ Nội dung chính: Lựa chọn và sắp xếp các ý tìm được theo một trình tự hợp lí:
· Nêu lí do xuất hiện trải nghiệm: Em bị mưa ướt, người sốt,...
· Trình bày diễn biến trải nghiệm. 
+ Kết thúc:
· Phát biểu suy nghĩ của mình về tấm lòng người mẹ đối với những người con.
Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về trải nghiệm
Gới ý:
Đoạn mở bài:
"Các bạn học sinh đã bao giờ dầm mưa rồi cảm lạnh chưa ạ?". Khi đó bạn có những cảm xúc như thế nào? Bản thân tôi cũng đã từ trải nghiệm cảm giác không mấy dễ chịu ấy. Sau đây tôi xin kể lại trải nghiệm đáng nhớ đó của mình.
Đoạn Thân bài
Kể lại nội dung câu chuyện
 Đ1: Quả đúng như lời hát “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào vô tận. Tình mẹ trong suốt như dòng suối ngọt…”. Mẹ luôn là người yêu thương, quan tâm lo lắng cho ta trong mọi hoàn cảnh, luôn bên cạnh ta dù trong những phút yếu lòng. Nhất là khi chứng kiến cảnh mẹ chăm sóc tôi ốm, tôi càng thấm thía hơn điều ấy.
Đ3: Chốc chốc, mẹ lại đến sờ vào trán tôi. Đôi tay nhẹ nhàng và ấm áp. Cái khô ráp chai sạn biến đâu cả rồi, tôi chỉ thấy dường như đôi bàn tay ấy có sức mạnh diệu kỳ khi chạm vào da thịt tôi. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, kê đầu tôi vào cánh tay, mẹ chăm cho tôi từng viên thuốc. Thấy tôi uống có vẻ khó khăn mẹ tôi lại động viên: “Ráng uống cho mau lành bệnh rồi còn đến trường với thầy cô, bạn bè nữa chứ?”Dù mệt nhưng tôi vẫn nhìn thấy nếp quầng thâm trên mắt mẹ, tóc lòa xòa dính bết vào trán với những giọt mồ hôi nhễ nhại. Trong đôi mắt dịu hiền ấy như ngân ngấn nước mắt. Mẹ cho tôi nằm xuống gối, vừa thổi cháo, vừa đút cho tôi. Cái hương vị quen thuộc của bàn tay nội trợ thường ngày khiến tôi thấy vững dạ vì luôn có mẹ bên cạnh. Tay mẹ luồn chiếc khăn lau mồ hôi dọc sống lưng cho tôi. Gió từ tay mẹ lại làm hạ nhiệt cho tôi.
Đoạn văn Kể lại một trải nghiệm của em đi học sau kì nghỉ covid
Ngày đầu tiên đi học sau kì học online dài đằng đẵng do dịch Covid là ngày học để lại trong em ấn tượng vô cùng khó phai. Sáng hôm ấy, em vẫn đến trường trong bộ đồng phục và chiếc balo quen thuộc. Nhưng cùng với đó, là chiếc khẩu trang, tấm chắn giọt bắn và bình xịt khử khuẩn. Những đồ vật ấy khiến em có chút khó chịu và lỉnh kỉnh. Nhưng hiểu rõ tình hình căng thẳng của dịch bệnh, em vẫn nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K mà bộ y tế đưa ra. Đến trường, gặp lại bè bạn và thầy cô sau nhiều tháng xa cách, nay ai cũng trở nên có chút lạ lẫm vì phải đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn lên mặ. Chúng em không thể ôm chầm lấy nhau, ngồi gần và tâm sự như trước nữa. Tuy nhiên điều đó chẳng chút nào ảnh hưởng đến tình cảm và hoạt động học tập của chúng em. Sau khi test nhanh, khử khuẩn đồ dùng, chúng em ngồi vào các chiếc bàn cách xa nhau và bắt đầu học. Bài học vẫn hấp dẫn như cũ, cô giáo vẫn giảng bài ân cần như xưa và chúng em vẫn học tập chăm chỉ như chẳng có rào cản nào cả. Ngày học đầu tiên với những lạ lẫm ấy, em sẽ nhớ và mang theo mãi như một trải nghiệm thú vị của tuổi học trò.



TIẾT 21: LUYỆN NÓI VÀ NGHE KỂ VỀ 
MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
1. Bài tập 1: Kể lại một lần em về thăm người thân.
* Lập dàn ý cho bài kể (có thể bằng sơ đồ tư duy):
- Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu người thân và sự việc, tình huống người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Có thể: 
       Xin chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là......................, học lớp......., trường................. Sau đây tôi xin kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của mình. Trước khi bắt đầu bài nói của mình, tôi muốn hỏi các bạn: "Kì nghỉ hè vừa rồi của các bạn như thế nào? Điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với các bạn?" (Có thể giao lưu với 1 bạn). Bản thân tôi cũng đã trải qua một kì nghỉ hè đầy ý nghĩa bên ông nội yêu kính của tôi khi tôi được về quê thăm ông (Lời dẫn vào bài nói).
- Nội dung chính: Lựa chọn và sắp xếp các ý tìm được theo một trình tự hợp lí.
Với bài viết kể về một lần về thăm ông ở quê nhà, có thể triển khai theo gợi ý như sau:
+ Kỉ niệm diễn ra theo trình tự thời gian: lúc bắt đầu có ý tưởng về quê thăm ông, đến lúc trên đường về, lúc gặp ông, những ngày ở trên quê, khi kì nghỉ kết thúc...
+ Không gian:  trên đường về quê, lúc ở trên quê nơi đầu làng, bến sông...
+ Trải nghiệm thú vị:
+ + Được đi xe khách một mình
+ + Được ông ra đầu làng đón, cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên làng quê, về hình ảnh người ông mộc mạc giàu tình cảm.
+ + Được tham gia nhiều hoạt động trong kì nghỉ: như chăm vườn cây, nấu ăn, câu cá cùng ông, chạy lúa hộ bác...
+ + Nhân vật ông được hiện lên trong lời kể: từ vóc dáng, đôi bàn tay, mái tóc; đến những cử chỉ ánh nhìn, lời khen với cháu. Hình ảnh ông hiện lên giản dị, cháu cảm nhận được vẻ đẹp của tình cảm ông cháu.
+ Cảm xúc nhân vật cháu: bộc lộ qua tâm trạng háo hức khi về quê, xúc động trước tình yêu và sự quan tâm của ông...
·  Kết thúc:
+ Phát biểu suy nghĩ của mình bài học rút ra sau chuyến về thăm ông.
+ Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về kỉ niệm.
2. Bài tập 2: Dàn ý Kể về một lần em nói dối
a. Mở bài
- Hôm nay là thứ 7, em ngồi đọc lại nhật kí trên bàn, và nhìn thấy một bản kiểm điểm đã cũ đi, được chính em viết từ 5 năm trước, với nét chữ xiên xẹo, lổ đổ.
- Tự nhiên, những kí ức về lần phạm lỗi khiến em phải viết bản kiểm điểm đó lại ùa về.
b. Thân bài
- Hồi đó em là học sinh lớp 5, rất lười làm bài tập về nhà. Những lần làm bài tập như là một hình phạt vậy
- Tối hôm đó, tivi có bộ phim rất hay, mà bài tập cô giao cho thì rất dài
- Để không phải làm bài, em đã nói dối với mẹ là hôm nay cô giáo không giao bài tập về nhà
- Mẹ tin lời em, và để em ra ngồi xem tivi ở phòng khách
- Hôm sau đi học, cả lớp chỉ có mỗi em là không làm bài tập về nhà nên bị cô giáo cho một điểm 0 ở trong vở
- Hôm đó, em trở về nhà trong tâm trạng chán chường và tìm cách giấu cuốn vở đi, dù mẹ hỏi gì thì cũng không nói ra sự thật
- Tuy nhiên, sự khác thường của em đã bị mẹ phát hiện, bởi cô giáo đã gọi điện cho mẹ và nhắn nhủ mẹ quan sát em làm bài tập về nhà
- Sau khi em giấu cuốn vở vào góc sâu nhất của giá sách, quay lưng lại thì thấy mẹ đã đứng ở cửa tự lúc nào
- Giây phút đó, em vô cùng sợ hãi và hoảng hốt, đến đứng im như trời trồng mà không biết phải làm gì
- Cứ ngỡ mẹ sẽ nổi giận, nhưng mẹ chỉ im lặng, nhìn em bằng ánh mắt thất vọng rồi quay đi
- Từ hôm đó, mẹ chẳng nói gì với em cả, chỉ nhìn em bằng ánh mắt buồn rầu khi con mình lại nói dối bố mẹ
- Suốt mấy ngày đó, em luôn trong trạng thái buồn bã và hối hận vì hành động sai lầm của mình
- Cuối cùng, em lấy hết can đảm, viết một bản kiểm điểm thật dài thật chân thành hối lỗi.
- Sau đó, đem đến đưa cho mẹ, thú thật những gì đã trải qua, và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa
- Mẹ mỉm cười tha thứ cho em và ôm em vào lòng
c. Kết bài
- Lần phạm phải lỗi lầm ấy đã cách đây rất lâu nhưng em vẫn nhớ rất rõ
- Chính bài học lần đó và sự bao dung của mẹ đã giúp em trở thành người HS trung thực được thầy cô, bè bạn yêu quý như ngày hôm nay.
* Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành viết bài văn cho 2 dàn bài trên.
- Ôn lại toàn bộ kiến thức phần Truyện dân gian, thơ lục bát, Tiếng Việt đã học từ đầu năm học
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